	Giáo án số:   02
	Thời gian thực hiện:       04 tiết
Thực hiện tuần thứ 2



Tên bài:  Ôn tập từ bài 1-bài 4  (1) + Ôn tập từ bài 5-bài 8 

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Nhận biết và đặt ví dụ với danh từ đếm được và không đếm được (Countable and uncountable nouns), cấu trúc How much/how many, cấu trúc Would like, Will và going to; các từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of
-  Đọc và biết các từ vựng về những ngày, dịp đặc biệt,  
-  Biết các từ phổ biến về nơi làm việc, sở thích trong thời gian rảnh
- Đọc hiểu bài đọc về các cách chào đón năm mới ở một số quốc gia và trả lời câu hỏi;

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
     CD player, amplifier, microphone and head projector.           
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian:  5 phút
                 + Số học sinh vắng:                        Tên:
                 + Nội dung cần nhắc nhở:
                 - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	T asks Ss to talks about Tet holiday.
	Ss listen.
	5'

	2
	Giảng bài mới

4.4 
Grammar 1 
Count and noncount nouns 




Grammar 2





Grammar 3




Grammar 4








UNIT 5: SPECIAL OCCASION

1.VOCABULARY 

    Vocabulary 1






    Vocabulary 2
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]1. birthday        
2. second          
3.wedding
4. New Year’s Day       
5. celebrate  

Vocabulary 3
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]1. sixteenth      
2. gift     
3. first     
4. holiday  
5. twentieth

Vocabulary 4
1. second           3. thirty-first
2. card              4. parade            
5. twentieth-first          

2. READING
1. [bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK57]Canada day
2. [bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]Setsubun
3. Dia De Muetos
4. Dia De Muetos
5. Canada day
Setsubun

Unit 6: On Vacation
6.4
Grammar 1
Future with be going to: statements and questions

S + am/is/are (not) + v-ing ...

Am/Is/Are + s + v-ing ...?
Yes, s + am/is/are.
No, s+am not/isn't/ aren't.

Grammar 2
Future with be going to: statements and questions

Grammar 3




 
Vocabulary 4
1.winter 2.fall 3.summer 4.spring


 Vocabulary 5
1. postcards 2.relax 3.take 4. souvenirs 5.sightseeing 6.travel




Vocabulary  6





Unit 7: ACTIVITIES

7.1 
+  Vocabulary 1






Unit 8: Hobbies and 
Activities 

8.1
+  Vocabulary 1





	


- Teacher asks Sts read and listen to the grammar presentation
- T gives feedback.
- T controls and checks

- Teacher asks sts to do exercise Grammar 2.
- T controls and checks


- Teacher asks Sts to look at the books. 
- Read and listen to the grammar presentation. 
- Give feedback.

- Focus on excercise grammar 4 and give sts time to complete.
- T controls and checks. 
- Teacher guides.









- T asks students to read and listen to the audio 126.
     - Holiday
     - Give a gift
     - watch a parade
- T corrects.

[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]
- T asks students to look at the picture and choose the correct words to complete each sentence. 


- T asks students to look at the picture and choose the correct words to complete each sentence. 


-T asks students to look at the picture and write the missing numbers


- T asks Ss to practice asking and answering the questions.
- T corrects. 






- T Ask sts to read and listen to the grammar presentation










- Have sts complete the sentences using be going to with the word in parenthesis.
 - T tells sts to write the correct verb in the conversation.Use the future with be going to for each verb. 

- Have Sts look at the pictures, T guides the way to do  exercercise Vocabulary 4. 
- T checks.

- Have sts look at the pictures. Choose the corret word to complete each sentence.
- Teachers gives feedback.

- T asks sts to listen and repeat, then practice saying these sentences.
- T checks.




- Play the audio 
- Ask Sts to listen to vocabulary.
Ask  Sts to listen and repeat the 
words in the box. 





- Tell  Sts to read  the 
words in the box. 
-Then Sts listen these words


	


- Books open. Focus on the rules and withdraw the rules.



- Sts do exercise Grammar 2. 
- Sts write down answers.

- Sts guess the usage of possessive nouns
- Take notes.



- Sts work in pairs to complete the sentences.












- Ss read and listen to the audio.
- Ss listen.
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]- Ss do exercise.




[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12] 
- Ss do exercise.







- Ss do exercise.





· Ss read and listen to 
audio 130.




- Have Sts go to the board to write the answers.








- Sts follow.
- Sts take notes.











 - Sts do the exercise.



 - Listen to the teacher's explanation, then work in groups.



-  Write the missing numbers.





-  Individually, then work in pairs.






- Sts listen and repeat, then practice.







- Listen to vocabulary.
Listen and repeat the 
words in the box. 
- listen and reapeat  
Read the words again individually.





- Sts read in 10 minutes individually 
- listen and reapeat  (twice)

	


10'





5'




5'





5'













10'









5'






10'






5'






25'








30'


























10'





10'







15'









10'











10'

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	T asks students to make some statements about Count and noncount nouns.
	- Students make some statements about Count and noncount nouns.
	5'

	4
	Hướng dẫn tự học

	- Learn more vocabulary about the family on https://www.englishclub.com>family
	5'

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet
Jack C. Richard, Tastics for listening (02 edition), Oxford University Press, 2015

	
            Trưởng bộ môn





          Nguyễn Thị Thu Hà 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 202
                      Giảng viên




   
               Võ Thị Hồng Lan
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